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V/v quản lý thuế hoạt động 

Thương mại điện tử.

Long An, ngày      tháng      năm       

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Long An.

Thực hiện công văn số 6634/UBND-KTTC ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Long An về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
thương mại điện tử (TMĐT). Nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 
thuế, nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng của các 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TMĐT chấp hành kê khai, nộp thuế vào ngân 
sách nhà nước; đảm bảo sự công bằng trong việc nộp thuế của người nộp thuế trong 
bất kỳ phương thức kinh doanh, loại hình kinh doanh. Cục Thuế tỉnh Long An 
hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh 
TMĐT như sau:

I. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT:
- Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 26/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13; và các văn bản hướng dẫn thi 
hành: Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, Thông tư số 111/2013/TT-BTC,…;

- Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
số 31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13; và các văn bản 
hướng dẫn thi hành: Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Thông tư số 219/2013/TT-
BTC,…;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13; và các văn bản hướng dẫn thi 
hành: Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Thông tư số 78/2014/TT-BTC,…;

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại 
điện tử; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ Sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung 
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại 
Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

- Thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương quy 
định về quản lý website thương mại điện tử;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-72-2013-ND-CP-quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-Internet-va-thong-tin-tren-mang-201110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-72-2013-ND-CP-quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-Internet-va-thong-tin-tren-mang-201110.aspx
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- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 
hoạt động kinh doanh;

- Thông tư số 38/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin truyền 
thông quy định chi tiết về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới do Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

- Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về 
lệ phí môn bài và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 
năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;

- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội ngày 16/6/2019; 
- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 
- Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về đăng ký thuế; 
- Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh;

- Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 
lý thuế.

- Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ 
kinh doanh, cá nhân kinh doanh; 

- Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và các 
luật chuyên ngành có liên quan.

II. Các đối tượng cần quản lý về hoạt động TMĐT:
1. Trường hợp các doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức kinh tế được thành 

lập theo quy định của pháp luật Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, kê khai 
thuế, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế:

Số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động kinh doanh thương 
mại điện tử được xác định theo quy định của Pháp luật thuế GTGT, thuế TNDN 
như các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế theo 
phương pháp truyền thống.

2. Trường hợp Nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp đăng ký thuế, thực 
hiện kê khai nộp thuế:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-38-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-chi-tiet-ve-cung-cap-thong-tin-cong-cong-qua-bien-gioi-337897.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-38-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-chi-tiet-ve-cung-cap-thong-tin-cong-cong-qua-bien-gioi-337897.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-139-2016-nd-cp-le-phi-mon-bai-315033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-40-2021-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-40-2021-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
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Nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp đăng ký thuế, thực hiện kê khai nộp thuế 
theo quy định từ Điều 73 đến Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 
29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 
và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cụ thể:
a. Đăng ký thuế:
- Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu: Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký 

thuế trực tiếp theo mẫu số 01/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 
80/2021/TT-BTC trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế: Nhà cung cấp ở nước ngoài nộp hồ sơ 
thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 01-1/NCCNN ban hành kèm theo phụ 
lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trên Cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nhà cung cấp ở nước ngoài sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan 
Thuế quản lý cấp qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để xác thực khi 
đăng ký thuế.

b. Khai thuế của nhà cung cấp nước ngoài.
Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp tại Cổng thông tin điện 

tử của Tổng cục Thuế, sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử cơ quan Thuế quản lý 
cấp và gửi hồ sơ khai thuế điện tử tại Công thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 
như sau:

- Khai thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài là loại thuế khai và nộp theo 
quý.

- Tờ khai thuế điện tử theo mẫu số 02/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I 
Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

c. Thuế GTGT, Thuế TNDN nhà cung cấp nước ngoài phải nộp:
Nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ 

lệ tính trên doanh thu.
c.l) Doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu mà nhà cung cấp ở nước ngoài 

nhận được.
c.2) Doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu mà nhà cung cấp ở nước ngoài 

nhận được.
c3) Tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên doanh thu theo quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

c4) Tỷ lệ phần trăm để tính thuế TNDN trên doanh thu theo quy định tại 
khoản 3 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.



4

c5) Nguyên tắc xác định doanh thu phát sinh tại Việt Nam để kê khai, tính 
thuế như sau:

c5.1) Các loại thông tin được sử dụng để xác định giao dịch của tổ chức, cá 
nhân mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh tại Việt Nam như sau:

- Thông tin liên quan đến việc thanh toán của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, 
như thông tin về thẻ tín dụng dựa trên số nhận dạng ngân hàng (BIN), thông tin tài 
khoản ngân hàng hoặc các thông tin tương tự mà tổ chức, cá nhân mua hàng sử 
dụng để thanh toán với nhà cung cấp ở nước ngoài.

- Thông tin về tình trạng cư trú của tổ chức (cá nhân) tại Việt Nam (thông tin 
địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ nhà hoặc các thông tin tương tự mà tổ 
chức (cá nhân) mua hàng khai báo với nhà cung cấp ở nước ngoài).

- Thông tin về truy cập của tổ chức (cá nhân) tại Việt Nam như thông tin về 
mã vùng điện thoại quốc gia của thẻ SIM, địa chỉ IP, vị trí đường dây điện thoại cố 
định hoặc các thông tin tương tự của tổ chức, cá nhân mua hàng.

c5.2) Khi xác định một giao dịch phát sinh tại Việt Nam để kê khai, tính thuế, 
nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện như sau:

- Sử dụng 02 thông tin không mâu thuẫn nhau bao gồm một thông tin liên 
quan đến việc thanh toán của tổ chức (cá nhân) tại Việt Nam và một thông tin về 
tình trạng cư trú hoặc thông tin về truy cập của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nêu 
trên.

- Trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán của tổ chức, cá nhân không 
thu thập được hoặc mâu thuẫn với thông tin còn lại, nhà cung cấp ở nước ngoài 
được phép sử dụng 02 thông tin không mâu thuẫn nhau bao gồm một thông tin về 
tình trạng cư trú và một thông tin về truy cập của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

d. Trách nhiệm của nhà cung cấp nước ngoài:
Nhà cung cấp nước ngoài có trách nhiệm lưu trữ các thông tin được sử dụng 

để xác định giao dịch của tố chức, cá nhân mua hàng phát sinh tại Việt Nam theo 
quy định nêu trên để phục vụ công tác thanh, kiểm tra của cơ quan Thuế. Việc lưu 
trữ thực hiện theo các quy định có liên quan của Luật Quản lý thuế.

e. Áp dụng miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà cung cấp nước 
ngoài:

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký 
kết Hiệp định thuế với Việt Nam thì thực hiện thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo 
Hiệp định thuế theo quy định tại Điều 62 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

f. Nộp thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài:
Đối với nhà cung cấp ở nước ngoài, sau khi nhận được mã định danh khoản 

phải nộp ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông báo, nhà cung 
cấp ở nước ngoài thực hiện nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi vào tài 
khoản thu ngân sách nhà nước theo thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng 
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cục Thuế, trong đó đảm bảo ghi đúng mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà 
nước do cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi.

g. Ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam của nhà 
cung cấp ở nưóc ngoài:

Trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện ủy quyền cho tổ chức, đại lý 
thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là bên được ủy quyền), thì 
bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về thuế (đăng ký thuế, kê 
khai, nộp thuế) theo hợp đồng đã ký với nhà cung cấp ở nước ngoài. Căn cứ vào 
phạm vi ủy quyền, trách nhiệm của mỗi bên quy định tại hợp đồng ủy quyền, bên 
được ủy quyền thực hiện thủ tục về thuế tương ứng quy định tại Điều 76, Điều 77 
và Điều 78 Thông tư số 80/2021/TT-BTC đối với nhà cung cấp ở nước ngoài.

3. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có trách 
nhiệm khấu trừ thuế nộp thay cho nhà cung cấp nước ngoài.

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam mua hàng hoá, 
dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài hoặc thực hiện phân phối hàng hoá, dịch vụ 
thay cho nhà cung cấp nước ngoài mà nhà cung cấp nước ngoài không thực hiện 
đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam thì tổ chức mua hàng hoá, dịch vụ 
hoặc phân phối hàng hoá, dịch vụ có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay 
cho nhà cung cấp nước ngoài.

Số thuế khấu trừ và nộp thay cho nhà cung cấp nước ngoài thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh 
doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Cụ thể:

Thuế GTGT:
a. Đối với hàng hóa nhâp khẩu vào Việt Nam: trường hợp hàng hóa đã kê khai 

nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trên giá bán cho khách hàng tại Việt Nam thì 
không phải kê khai nộp thuế GTGT khâu nội địa.

b. Đối với dịch vụ cung cấp cho các tố chức, cá nhân tại Việt Nam:

Số thuế GTGT phải 
nộp = Giá cung cấp 

dịch vụ x Tỷ lệ % thuế 
GTGT

Biểu tỷ lệ % thuế GTGT tính trên doanh thu được xác định theo quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC, cụ thể tỷ lệ % thuế GTGT đối với 
cung ứng dịch vụ là: 5%;

Thuế TNDN:

Số thuế TNDN phải 
nộp =

(Giá bán hàng hoá, 
dịch vụ - thuế 

GTGT phải nộp)
x Tỷ lệ % thuế 

TNDN
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Biểu tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế được xác định theo quy 
định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC, cụ thể một số loại hàng 
hoá, dịch vụ:

Tỷ lệ % thuế TNDN đối với cung cấp hàng hóa gắn với dịch vụ vận chuyển 
giao hàng tại Việt Nam là: 1%; đối với cung ứng dịch vụ là: 5%; đối với tiền bản 
quyền là: 10%.

4. Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
30 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Quản lý thuế.

Cá nhân có mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài mà nhà 
cung cấp ở nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt 
Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 
80/2021/TT- BTC thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo tên, địa chỉ website của nhà cung 
cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế cho Hội sở chính của 
Ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Hội sở chính có trách 
nhiệm thông báo danh sách nhà cung cấp nước ngoài cho các chi nhánh của ngân 
hàng để các chi nhánh thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế khi thực 
hiện thanh toán cho các giao dịch với nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại 
Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Trường hợp cá nhân có mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài 
có thanh toán bằng thẻ hoặc các hình thức khác mà ngân hàng thương mại, tổ chức 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không thể thực hiện khấu trừ, nộp thay thì 
ngân hàng thương mại, tổ chức cung úng dịch vụ trung gian thanh toán có trách 
nhiệm theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và định kỳ ngày 
thứ 10 hằng tháng gửi về Tổng cục Thuế theo mẫu số 04/NCCNN ban hành kèm 
theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

5. Cá nhân có phát sinh doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại 
Việt Nam (bao gồm doanh thu kinh doanh thương mại điện tử) trên 100 triệu 
đồng/năm thuộc đối tượng chịu thuế.

Xác định số thuế GTGT, số thuế TNCN phải nộp:

Số thuế GTGT phải 
nộp = Doanh thu tính 

thuế GTGT x Tỷ lệ % 
thuế GTGT

Số thuế TNCN phải 
nộp = Doanh thu tính 

thuế TNCN x Tỷ lệ % 
thuế TNCN
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Doanh thu tính thuế GTGT, doanh thu tính thuế TNCN:
Là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền 

bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ 
tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả các 
khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu 
thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, 
phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm 
hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu 
khác mà hộ kinh doanh được hưởng.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:
- Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, 

ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
40/2021/TT-BTC.

- Trường hợp hộ kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì thực 
hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh 
vực, ngành nghề. Trường hợp không xác định được doanh thu tính thuế của từng 
lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ 
quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo 
quy định pháp luật về quản lý thuế.

- Kê khai nộp thuế đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp 
thuế theo phương pháp kê khai (Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai).

Kê khai doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: trên 
các sàn thương mại điện tử, trên các App bán hàng, trên các trang mạng xã hội, ... 
cùng với doanh thu của hoạt động kinh doanh truyền thống của hộ kinh doanh.

a. Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy 

định tại điểm 8.2 Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị 
định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

b. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 
tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của 
tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế GTGT và thuế TNCN (khai trọn 
năm):

Hộ kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước 
liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế theo quý, mới ra kinh doanh thì 
được lựa chọn khai thuế theo quý
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- Đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương 
pháp khoán (Hộ kinh doanh nộp thuế khoán).

a. Hồ sơ khai thuế:
- Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định tại điếm 8.1 Phụ lục I - 

Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ là Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT- BTC.

- Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng 
lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế 
theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh 
theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC, đồng 
thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:

+ Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với 
hoạt động kinh doanh của hộ khoán;

+ Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
+ Bản sao tài liệu chúng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.
b. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 

12 năm trước liền kề năm tính thuế.
- Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm hộ kê khai chuyển đổi 

sang phương pháp khoán, hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, 
hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, hoặc hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh 
trong năm) thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ khoán chậm nhất là ngày thứ 10 
kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay 
đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường họp hộ khoán có sử dụng hóa 
đơn do cơ quan Thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 
kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

c. Gửi thông báo thuế và thời hạn nộp thuế:
- Cơ quan thuế gửi Thông báo nộp tiền theo mẫu số 01/TB-CNKD ban hành 

kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cùng với Bản công khai theo mẫu số 
01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC tới hộ khoán 
chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hằng năm.

- Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh thì cơ quan thuế gửi Thông báo nộp 
tiền mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho 
hộ khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng có phát sinh tiền thuế phải 
nộp.

- Căn cứ Thông báo nộp tiền, hộ khoán nộp tiền thuế theo thời hạn trên Thông 
báo nộp tiền mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-
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CP (ngày cuối cùng của tháng, mới ra kinh doanh là ngày cuối cùng của tháng tiếp 
theo).

- Trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh 
của cơ quan Thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn 
khai thuế.

d. Xác định doanh thu và mức thuế khoán:
- Doanh thu và mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch.
- Hộ khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm (bao gồm cả 

doanh thu kinh doanh thương mại điện tử) trên Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD 
ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ khoán không xác 
định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế 
khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan Thuế thực hiện 
ấn định doanh thu và xác định mức thuế khoán theo quy định tại Điều 51 Luật 
Quản lý thuế.

- Căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán và cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế để 
lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho 
cơ quan Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập sổ bộ thuế.

e. Điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán:
Hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh (diện tích kinh doanh, lao động sử 

dụng, doanh thu) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 
01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Cơ quan Thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan 
thuế nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã 
khoán thì ban hành Thông báo mẫu số 01/TB-CNKD về việc điều chỉnh mức thuế 
khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế.

Trường hợp cơ quan Thuế qua xác minh phát hiện hộ, cá nhân kinh doanh có 
phát sinh doanh thu năm (bao gồm cả doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại 
điện tử) vượt quá 50% doanh thu khoán thì yêu cầu hộ kinh doanh tự kê khai điều 
chỉnh doanh thu của năm đó. Nếu không tự điều chỉnh thì cơ quan Thuế xử lý truy 
thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế

- Đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Việt 
Nam nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

a. Đăng ký thuế để được cấp mã số thuế:
a.l) Hồ sơ khai đăng ký thuế bao gồm:
- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 

105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế 
hoặc hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân 
còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn 
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hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc cá nhân là người có 
quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

a.2) Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế:
Tại Chi cục Thuế huyện, khu vực nơi đặt địa điểm kinh doanh. Đối với cá 

nhân kinh doanh thương mại điện tử là nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú)
b. Kê khai thuế:
Cá nhân thực hiện kê khai thuế theo từng lần phát sinh doanh thu.
b.1) Hồ sơ khai thuế bao gồm:
- Tờ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD theo 

Thông tư số 40/2021/TT-BTC;
- Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nếu là kinh 

doanh hàng hóa)
b.2) Nơi nộp hồ sơ khai thuế:
Nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú 

(thường trú hoặc tạm trú)
b.3) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày 

thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu.
b.4) Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ 

sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính 
thuế có sai, sót.

- Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có 
phát sinh thu nhập từ nước ngoài (phát sinh thu nhập từ dịch vụ quảng cáo 
cho Google, Apple, Facebook, Tiktok,…).

Nếu có phát sinh thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT, thuế TNCN.

Số thuế GTGT, số thuế TNCN phải nộp được xác định theo quy định tại Điều 
10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, cụ thể:

Số thuế GTGT phải nộp = Thu nhập x 5%

Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập x 2%

a. Đăng ký thuế:
- Trường hợp cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập từ nước ngoài đã có giấy 

chứng nhận đăng ký doanh, đã được cấp mã số thuế thì sử dụng mã số thuế theo 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện kê khai nộp thuế. 
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- Trường hợp cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập từ nước ngoài không có 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế thì thực hiện đăng ký thuế theo 
quy định tại điểm a khoản 8 Điều 7 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 
03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

b. Hồ sơ khai thuế:
Cá nhân thực hiện kê khai thuế theo từng lần phát sinh doanh thu. Hồ sơ khai 

thuế là Tờ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD theo 
Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

c. Nơi nộp hồ sơ khai thuế:
Nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú 

(thường trú hoặc tạm trú).
d. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh 

nghĩa vụ thuế.
e. Thời hạn nộp thuế:
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai 

thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp 
hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Cục Thuế tỉnh Long An trân trọng thông báo đến Người nộp thuế được biết để 
thực hiện đúng theo quy định./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
-Văn phòng, các phòng Cục Thuế; 
- CCT khu vực, huyện;
- Trang web Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT,G (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Thu Vân
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